
1. Danh sách sinh viên xin hoãn thi: 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Học phần Lý do 

1 15021988 Lê Văn Lợi 06/10/1990 K60CAC INT3404 1 Xử lý ảnh Sức khỏe (Loét dạ dày) 

2 16022414 Nguyễn Xuân Nam 25/03/1993 K61CACLC1 
INT2044 20 Lý thuyết thông tin 

Sức khỏe (Sốt xuất huyết) 
ELT2035 27 Tín hiệu và hệ thống 

3 17020039 Vương Hải Thanh 22/05/1999 K62CAC INT1008 14 Nhập môn lập trình Đi học GDQP tại Hòa Lạc 

4 17020817 Phạm Nhật Hưng 22/12/1999 K62CL 

PHY1100 1 Cơ - Nhiệt 
Sức khoẻ (Ngộ độc thức 
ăn) 

INT3111 2 Quản lý dự án phần mềm 

5 17020935 Trần Tuấn Ngọc 18/07/1998 K62CD INT3301 1 Thực hành hệ điều hành mạng Sức khỏe (Bị sốt cao) 

6 17021296 Mạc Đình Minh 30/11/1999 K62CACLC3 

INT2044 21 Lý thuyết thông tin Sức khỏe (Bị liệt nhẹ) 

INT3213 21 Nhập môn an toàn thông tin Sức khỏe (Bị liệt nhẹ) 

INT3404 20 Xử lý ảnh Sức khỏe (Bị liệt nhẹ) 

7 18020320 Hoàng Ngọc Đức 22/10/2000 K63V EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện 
Việc bận đột xuất của gia 
đình 

8 18020380 Lê Tuấn Dũng 16/08/2000 K63CC INT2212 5 Kiến trúc máy tính Sức khỏe (Sốt virus) 

9 18021382 Trịnh Anh Tuấn 13/11/2000 K63T INT2212 5 Kiến trúc máy tính 
Sức khỏe (Co thắt đại 
tràng) 

10 19020001 Nguyễn Bá Thành Bắc 09/05/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

11 19020002 Nguyễn Văn Chiến 14/07/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

12 19020004 Nguyễn Anh Đức 08/12/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

13 19020006 Nguyễn Kim Đức 06/05/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

14 19020007 Nguyễn Trần Anh Đức 18/02/2001 K64CCLC PHI1002 7 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

15 19020015 Lương Hải Long 07/04/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

16 19020016 Trần Hữu Đức Mạnh 24/08/2001 K64CF PHI1002 7 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

17 19020017 Trần Thế Phong 17/10/2001 K64CB PHI1002 6 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Học phần Lý do 

18 19020019 Nguyễn Minh Quân 30/08/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

19 19020020 Lê Vũ Quang 23/07/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

20 19020024 Phạm Văn Trọng 04/06/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

21 19020025 Đinh Quốc Trung 09/04/2001 K64CCLC PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thi ACM-ICPC 

22 19020780 Hoàng Huy Tuấn 20/04/2001 K64E EMA2036 4 Cơ học kỹ thuật 1 Sức khỏe (Sốt virus) 

23 19021024 Phạm Mạnh Dũng 06/01/2001 K64MCLC1 BSA2002 22 Nguyên lý marketing Sức khỏe (Bị ốm) 

24 19021092 Nguyễn Vũ Phúc 30/01/2001 K64MCLC1 
EMA2050 
20 

Xác suất thống kê ứng dụng 
Sức khỏe (Bị tai nạn sai 
khớp cổ tay) 

25 19021262 Nguyễn Quang Hà 05/04/2001 K64CACLC3 

PHI1002 22 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Bị tai nạn (Ngã rách dây 
chằng chân) 

PEC1008 24 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
Bị tai nạn (Ngã rách dây 
chằng chân) 

26 19021317 Nguyễn Phúc Lâm 03/05/2001 K64TCLC ELT2035 22 Tín hiệu và hệ thống Sức khỏe (Bị sốt cao) 

27 20020019 Lê Mạnh Khương 26/11/2002 K65CCLC INT1007 4 Giới thiệu về Công nghệ thông tin Sức khỏe (Sốt xuất huyết) 

28 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/2002 K65CB INT1008 4 Nhập môn lập trình Sức khỏe (Gãy tay phải) 

29 20020388 Nguyễn Thị Ánh Dương 09/10/2002 K65CB INT1007 12 Giới thiệu về Công nghệ thông tin Lỗi kỹ thuật trong giờ thi 

30 20020434 Vũ Thanh Lâm 24/07/2002 K65CCLC INT1007 12 Giới thiệu về Công nghệ thông tin Lỗi kỹ thuật trong giờ thi 

31 20020486 Phạm Thị Kiều Trang 20/06/2002 K65CC INT1007 12 Giới thiệu về Công nghệ thông tin Lỗi kỹ thuật trong giờ thi 

32 20020720 Nguyễn Anh Thắng 11/05/2002 K65K INT1007 12 Giới thiệu về Công nghệ thông tin 
Việc bận đột xuất của gia 
đình 

33 20020738 Lê Quốc Uy 23/09/2002 K65K INT1007 12 Giới thiệu về Công nghệ thông tin Lỗi kỹ thuật trong giờ thi 

34 20020828 Nguyễn Đình Phúc 26/02/2002 K65E MAT1093 9 Đại số Sức khỏe (Sốt xuất huyết) 

35 20021111 Phan Tiến Đạt 23/02/2002 K65MCLC1 EPN1095 20 Vật lý đại cương 1 Sức khỏe (Bị ốm) 

36 20021454 Trần Huyền Trang 26/10/2002 K65CACLC1 INT1007 27 Giới thiệu về Công nghệ thông tin Sức khỏe (Bị ốm) 

 


